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PHẦN I. CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 212. Nguồn biến dị di truyền nào sau đây được sử dụng phổ biến nhất trong chọn giống vật nuôi và cây trồng ?
A. Nguồn DNA tái tổ hợp               B. DNA tái tổ hợp và đột biến
C. Nguồn biến dị đột biến               D. Nguồn biến dị tổ hợp
[bookmark: c1]Câu 213. Cho biết các công đoạn quá trình tạo giống bằng phương pháp lai hữu tính được tiến hành như sau:
(1) Lai các cặp bố mẹ thuộc các dòng thuần chủng khác nhau để tạo ra các cá thể lai.
 (2) Thu thập các giống có đặc tính quý 
 (3) Lựa chọn cá thể lai có ưu thế lai nhất.
 (4) Tạo các dòng thuần chủng từ các giống thu thập được.
Hãy sắp xếp các công đoạn trên theo trình tự đúng
A. (1) (2) (3) (4)                B. (4) (1) (2) (3)
C. (2) (4) (1) (3)                D. (3) (4) (2) (1)
[bookmark: c3]Câu 214. Cho biết các bước trong quá trình chọn giống bằng phương pháp lai hữu tính được tiến hành như sau:
 (1) Đánh giá chất lượng của giống qua các thế hệ.
 (2) Đưa giống tốt vào nuôi và trồng đại trà.
 (3) Tạo các dòng thuần chủng từ giống cần chọn.
 (4) Lựa chọn những cá thể mang biến dị có đặc tính quý.
Hãy lựa chọn và sắp xếp các bước trên theo trình tự đúng
A. (1)(2) (3)                     B. (4) (1) (2)
C. (2) (3) (4)                    D. (1) (4) (2)
[bookmark: c4]Câu 215. Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng vượt trội hơn bố mẹ gọi là:
A. thoái hóa giống                   B. ưu thế lai
C. bất thụ                          C. siêu trội
[bookmark: c5]Câu 216. Thành tựu chọn giống cây trồng nổi bật nhất ở nước ta là việc chọn tạo ra các giống:
A. cà chua            B. lúa             C. cà phê         D. chè
[bookmark: c6]Câu 217. Cho các giống lúa có kiểu gene như sau:
Giống 1. AABB      Giống 2. AAbb      Giống 3. aabb     Giống 4. AaBb
Số giống có đặc tính di truyền ổn định là
A.1               B. 2                  C.3               D.4 
[bookmark: c7]Câu 218. Cho phép lai sau:
P :  ♀ Lợn móng cái           x      ♂ Lợn Landraca 
F1 :         Lợn lai
Phép lai trên thuộc thành tựu tạo giống vật nuôi nào sau đây:
A. chọn giống từ nguồn biến dị tự nhiên.
B. con lai sinh ra trong phép lai giữa các cá thể khác giống trong nước.
C. con lai sinh ra trong phép lai giữa giống trong nước với giống nhập nội.
D. nhập nội và nhân nuôi giống năng suất cao.
[bookmark: c8]Câu 219. Việt Nam cũng đã nhập và nhân nuôi thành công nhiều giống vật nuôi F1 như nhập giống bò BBB có nguồn gốc từ Bỉ, là giống bò thịt có nhiều đặc tính tốt nổi tiếng thế giới nhưng song cũng có những hạn chế của việc nhân, nuôi các giống nhập nội bởi lí do sau:
A. giống bò cho năng suất và chất lượng cao nổi tiếng thế giới.
B. thường phải mất thời gian để thích nghi với điều kiện khí hậu ở Việt Nam, dễ mắc bệnh.
C. giống bò có năng suất thấp, sản lượng sữa cao nổi tiếng thế giới.
D. dễ nuôi, thích nghi tốt với điều kiện khí hậu ở Việt Nam.
Câu 220.Thành tự nào sau đây không thuộc về phương pháp chọn, tạo giống vật nuôi cây trồng bằng phương pháp lai hữu tính ?
A. Sản xuất giống lúa ST25 cho hạt gạo dài, thơm
B. Tạo dòng các chép VHI thịt thơm, sức sống cao
C. Tạo giống lúa vàng sản xuất tiền chất của vitamin A
D. Sản xuất giống ngô TM181 khả năng chống chịu cao
Câu 221. Khi nói về quần thể sinh vật, nhận định nào dưới đây không đúng?
A. Quần thể là một tập hợp các cá thể cùng loài, trải qua một quá trình lịch sử, cùng chung sống trong một khoảng không gian xác định, có thể sinh sản ra thế hệ sau hữu thụ.
B. Xét về góc độ di truyền, quần thể được phân thành quần thể sinh sản hữu tính và quần thể sinh sản vô tính.
C. Đối với quần thể sinh sản hữu tính, các cá thể trong quần thể có thể ngẫu phối, giao phối gần hoặc tự thụ phấn.
D. Quần thể tự phối thường gặp ở động vật, ít gặp ở thực vật.
 Câu 222.Tập hợp những sinh vật  nào sau đây là một quần thể sinh vật? 
A. Những con ong thợ trong một vườn hoa.
B. Những con cá sống trong ao cá Bác Hồ. 
C. Những con ốc bươu vàng  sống trong một ruộng lúa.
D. Những con chim sống trong rừng Cúc Phương.
Câu 223. Khi nói về các đặc trưng di truyền của quần thể, nhận định nào dưới đây không đúng?
A. Mỗi quần thể có một vốn gene đặc trưng.
B. Vốn gene là toàn bộ các allele của tất cả các gene trong quần thể ở một thời điểm xác định.
C. Các đặc điểm của vốn gene được thể hiện thông qua tần số allele và tần số kiểu gene của quần thể.
D. Các quần thể khác nhau của cùng một loài thường có vốn gene giống nhau.
Câu 224. Tần số của một loại kiểu gene nào đó trong quần thể được tính bằng tỉ lệ giữa
A. số lượng allele đó trên tổng số allele của quần thể.
B. số cá thể có kiểu gene đó trên tổng số allele của quần thể.
C. số cá thể có kiểu gene đó trên tổng số cá thể của quần thể.
D. số lượng allele đó trên tổng số cá thể của quần thể.
Câu 225. Tần số allele của một gene nào đó là tỉ lệ giữa
A. số lượng allele đó trên tổng số các loại allele khác nhau của cùng một gene. 
B. số cá thể có kiểu gene đó trên tổng số allele của quần thể.
C. số lượng allele đó trên tổng số các loại allele khác nhau trong quần thể.
D. số lượng allele đó trên tổng số cá thể của quần thể.
Câu 226. Khi nói về quần thể tự thụ phấn, phát biểu nào sau đây đúng?	
A. Tự thụ phấn qua các thế hệ làm tăng tần số allele lặn, giảm tần số allele trội.
B. Tự thụ phấn qua các thế hệ làm tăng tần số allele trội, giảm tần số allele lặn.
C. Quần thể tự thụ phấn thường phân hoá thành các dòng thuần về các kiểu gene khác nhau.
D. Quần thể tự thụ phấn thường đa dạng di truyền hơn quần thể giao phấn ngẫu nhiên
Câu 227. Quần thể ngẫu phối không có đặc điểm nào dưới đây?
A. Quần thể ngẫu phối là quần thể gồm các cá thể giao phối với nhau một cách ngẫu nhiên.
B. Quần thể ngẫu phối đa hình về kiểu gene dẫn đến đa hình về kiểu hình.
C. Quần thể ngẫu phối thường có số lượng lớn biến dị tổ hợp.
D. Quần thể ngẫu phối thường phân hoá thành các dòng thuần có kiểu gene khác nhau.
Câu 228. Một loài thực vật giao phấn, xét một gene có hai allele, allele B quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với allele b quy định hoa trắng, thể dị hợp về cặp gen này cho hoa hồng. Quần thể nào sau đây của loài trên đang ở trạng thái cân bằng di truyền?
A. Quần thể gồm toàn cây hoa đỏ.      B. Quần thể gồm cả cây hoa đỏ và cây hoa trắng.
C. Quần thể gồm toàn cây hoa hồng.   D. Quần thể gồm cả cây hoa đỏ và cây hoa hồng.
Câu 229. Trong quần thể giao phối, nếu có hiện tượng tự thụ phấn hoặc giao phối gần diễn ra liên tục sẽ dẫn đến hiện tượng
A. tăng tốc độ tiến hoá của quần thể.	
B. tăng biến dị tổ hợp trong quần thể.
C. tăng sự đa dạng về kiểu gene dẫn đến đa hình về kiểu hình của quần thể.
D. tăng tần số kiểu gene đồng hợp dẫn đến sự phân hóa thành các dòng thuần có kiểu     gene khác nhau trong quần thể. 
Câu 230. Một quần thể có cấu trúc di truyền là: 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1. Tần số tương đối của các allele A, a lần lượt là:              
A. 0,3 ; 0,7                  B. 0,8 ; 0,2               C. 0,7 ; 0,3	       D. 0,2 ; 0,8
Câu 231. Một quần thể ở thế hệ P có cấu trúc di truyền 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. Khi cho tự phối bắt buộc, cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F3 được dự đoán là:
	A. 0,57AA: 0,06Aa: 0,37aa.	B. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa.
	C. 0,48AA: 0,24Aa: 0,28aa.	D. 0,54AA: 0,12Aa: 0,34aa.
Câu 232. Quần thể sinh vật có thành phần kiểu gene nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền?
A. 100%Aa.                                                     B. 0,1 AA : 0,4Aa : 0,5aa.      
C. 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa.	D. 0,6AA : 0,4aa
Câu 233. Trong quần thể Hardy - Weinberg có 2 alen A và a, trong đó có 4% kiểu gene aa. Tần số tương đối của allele A và alen a trong quần thể đó là:
A. 0,6A : 0,4 a.		B. 0,8A : 0,2 a.	C. 0,84A : 0,16 a.		D. 0,64A : 0,36 a.
Câu 234.Di truyền học người là khoa học nghiên cứu về:
	A. sự di truyền và biến dị	B. các bệnh truyền nhiễm
	C. các bệnh, tật di truyền	D. rối loạn tâm thần
Câu 235. Di truyền học người không có vai trò nào sau đây?
	A. Cung cấp hiểu biết quy luật di truyền của các tính trạng qua các thế hệ ở người
	B. Cung cấp cơ sở cho di thuyền y học tư vấn
	C. Cung cấp cơ sở xác định các rối loạn di truyền và đặc điểm di truyền của rối loạn
	D. Cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống
Câu 236. Cho các nội dung sau về những khó khăn khi nghiên cứu di truyền người:
I. Người thành thục sinh dục muộn, đẻ ít con.
II. Vì các lí do đạo đức xã hội không thể áp dụng các phương pháp lai và gây đột biến.
III. Số lượng NST tương đối ít, kích thước nhỏ, có nhiều điểm sai khác về hình dạng và kích thước.
IV. Đời sống của con người kéo dài hơn nhiều loài sinh vật khác.
Có bao nhiêu nội dung đúng?
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 237. Phả hệ là:
	A. sơ đồ ghi lại mối quan hệ giữa các cá thể ở nhiều thế hệ khác nhau trong dòng họ
	B. sơ đồ ghi lại mối quan hệ giữa các cá thể khác nhau trong cùng một gia đình
	C. sơ đồ ghi lại những dị tật trong một gia đình qua nhiều thế hệ
D. sơ đồ ghi lại những dị tật trong một gia đình qua 2 thế hệ
Câu 238. Phương pháp nghiên cứu phả hệ là sử dụng một hệ thống các kí hiệu quy ước để xây dựng sơ đồ phả hệ theo dõi:
	A. những dị tật trong một gia đình qua nhiều thế hệ.
	B. sự di truyền một tính trạng ở những người có quan hệ họ hàng qua nhiều thế hệ.
	C. sự di truyền nhiều tính trạng trên những người thuộc cùng một gia đình.
	D. sự biểu hiện của tính trạng trên cùng một người qua từng giai đoạn phát triển của người đó.
Câu 239. Phương pháp nào sau đây không được dùng để nghiên cứu di truyền người?
	A. Phương pháp nghiên cứu phả hệ.
	B. Phương pháp tế bào học.
	C. Phương pháp lai phân tích.
	D. Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh.
Câu 240. Ở người, bệnh bạch tạng do gene trên nhiễm sắc thể thường qui định, gene A: bình thường, gene a: bạch tạng. Bệnh mù màu do gene lặn b nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X qui định, gene B qui định nhìn màu bình thường. Kiểu gene nào sau đây biểu hiện kiểu hình ở người nữ chỉ bị mù màu?
	A. aa XBXB, Aa XBXB, AA XBXb	B. Aa XbXb, aa XbXb
	C. Aa XBXb, aa XBXb	D. AA XbXb, Aa XbXb
Câu 241. Ở người,  quy định máu khó đông;  quy định máu bình thường. Bố và con trai mắc bệnh máu khó đông, mẹ bình thường. Nhận xét nào dưới đây là đúng nhất?
	A. Con trai nhận gene bệnh từ ông nội.	B. Con trai đã nhận  từ bố
	C. Mẹ có kiểu gene	D. Con trai đã nhận  từ mẹ
Câu 242. Ở người, gene h qui định máu khó đông, H qui định máu đông bình thường, các gene nói trên đều nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X. Bố và mẹ không bị máu khó đông sinh được 4 người con, trong đó có người con trai bị máu khó đông, số còn lại máu đông bình thường. Con gái của họ có kiểu gene là:
	A. XHXh hoặc XhXh	B. XHXH  hoặc XHXh.	C. XHXH.	D. XHXh.
Câu 243. Ở người, bệnh mù màu do đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (Xm), gene trội M tương ứng quy định mắt thường. Một cặp vợ chồng sinh được một con trai bình thường và một con gái mù màu. Kiểu gene của cặp vợ chồng này là:
	A. XMXm ×  XmY	B. XMXM ×  XMY	C. XMXm ×  XMy	D. XMXM × XmY
Câu 244. Ở người, bệnh bạch tạng do gene lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Một cặp vợ chồng đều bình thường nhưng mang gene gây bệnh thì xác suất để sinh đứa con đầu lòng là con gái không bị bệnh bạch tạng là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 245. Gene b gây chứng phenylceton niệu về phương diện di truyền đây là bệnh gây ra do rối loạn sự chuyển hóa phenylalanine. Allele B quy định sự chuyển hóa bình thường, sơ đồ dưới đây, vòng tròn biểu thị giới nữ, hình vuông biểu thị giới nam, còn tô đen biểu thị người mắc chứng phenylceton niệu.
[image: ]
Xác suất mang gene bệnh của người con gái (3) là bao nhiêu?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 246. Ở người, gene quy định dạng tóc nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 allele, allele A quy định tóc quăn trội hoàn toàn so với allele a quy định tóc thẳng; Bệnh mù màu đỏ - xanh lục do allele lặn b nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định, allele trội B quy định mắt nhìn màu bình thường. Cho sơ đồ phả hệ sau
[image: ]
Biết rằng không phát sinh các đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Cặp vợ chồng III.10 – III.11 trong phả hệ này sinh con, xác suất đứa con đầu lòng không mang allele lặn về hai gene trên là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 247. Trong chẩn đoán trước sinh, kỹ thuật chọc dò dịch ối nhằm kiểm tra :
A.Tính chất của nước ối       B. tế bào phôi bong ra trong nước ối
C. tế bào tử cung của người mẹ        D. nhóm máu của thai nhi
Câu 248. Chẩn đoán, cung cấp thông tin về khả năng mắc các loại bệnh di truyền ở đời con của các gia đình đã có bệnh này, từ đó cho lời khuyên trong việc kết hôn, sinh đẻ, đề phòng và hạn chế hậu quả xấu cho đời sau, là nhiệm vụ của ngành
A. Di truyền Y học.						B. Di truyền học tư vấn.
C. Di truyền Y học tư vấn.					D. Di truyền học Người.
Câu 249: Bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường. Nếu bố mẹ có mang gen tiềm ẩn, thì xác suất con của họ bị mắc bệnh này là
A. 1/2.				B. 1/4.				C. 1/6.				D. 1/8.
Câu 250: Đâu không phải là mục đích của liệu pháp gen là nhằm
A. phục hồi chức năng bình thường của tế bào hay mô.	B. khắc phục các sai hỏng di truyền.
C. thêm chức năng mới cho tế bào.				D. Làm thay đổi chức năng của các cơ quan.
Câu 251: Di truyền học tư vấn nhằm chẩn đoán một số tật, bệnh di truyền ở thời kỳ
A. trước sinh.			B. sắp sinh.			C. mới sinh.			D. sau sinh.
Câu 252: Việc chữa trị bệnh di truyền cho người bằng phương pháp thay thế gene bệnh bằng gene lành gọi là
A. liệu pháp gene.						B. thêm chức năng cho tế bào.
C. phục hồi chức năng của gene.				D. khắc phục sai hỏng di truyền.
Câu 253:  Trong các bằng chứng sau đây, những bằng chứng được xem là bằng chứng tiến hoá trực tiếp là:
I. Trong hoa đực của cây đu đủ có 10 nhị, ở giữa vẫn còn di tích của nhuỵ. 
II. Xác voi Mamut được tìm thấy trong các lớp băng.
III. Chi trước của mèo và cánh của dơi có các xương phân bố theo thứ tự tương tự nhau. 
IV. Xác sâu bọ sống trong các thời đại trước còn để lại trong nhựa hổ phách. 
V. Gai xương rồng và tua cuốn của đậu Hà Lan đều là biến dạng của lá. 
VI. Những đốt xương sống của Khủng Long được tìm thấy trong các lớp đất đá. 
	A. I, II, IV	B. II, IV, VI   	 C. I, II, III, V, VI 		D. II, III, IV, V
Câu 254. Hoá thạch là gì?
	A. Di tích của các sinh vật sống trong các thời đại trước đã để lại trong lớp băng của vỏ Trái Đất
	B. Di tích của sinh vật sống để lại trong thời đại trước đã để lại trong lớp đất sét của vỏ Trái Đất hoặc được bảo tồn trong lớp nhựa hổ phách
	C. Di tích của các sinh vật sống để lại trong các thời đại trước đã để lại trong lớp địa chất của vỏ Trái Đất, xác sinh vật hóa đá hoặc được bảo tồn trong các điều kiện đặc biệt
	D. Di tích phần cứng của sinh vật như xương, vỏ đá vôi được giữ lại trong đất, trong băng hoặc nhựa hổ phách.
Câu 255: Bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử ?
A. Protein của các loài sinh vật đều cấu tạo từ 20 loại amino acid.
B. Xương tay của người tương đồng với cấu trúc chi trước của mèo. 
C. Tất cả các loài sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào. 
D. Xác sinh vật sống trong các thời đại trước được bảo quản trong các lớp băng. 
Câu 256: Hiện nay, tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào. Đây là một trong những bằng chứng chứng tỏ: 
A. quá trình tiến hoá đồng quy của sinh giới (tiến hoá hội tụ).
B. tất cả loài có chung nguồn gốc
C. vai trò của các yếu tố ngẫu nhiên đối với quá trình tiến hoá.
D. sự tiến hoá không ngừng của sinh giới.
Câu 257: Cặp cơ quan nào dưới đây là cơ quan tương đồng?
A. Ngà voi và sừng tê giác.	B. Cánh chim và cánh côn trùng.
C. Cánh dơi và tay người.	D. Vòi voi và vòi bạch tuột.
Câu 258: Bằng chứng nào sau đây là cơ quan thoái hóa?
A. Gai cây hoàng liên là biến dạng của lá, gai cây hoa hồng là do sự phát triển của biểu bì thân
B. Trong hoa đực của cây đu đủ có 10 nhị, ở giữa hoa vẫn còn di tích của nhuỵ.
C. Chi trước của các loài động vật có xương sống có các xương phân bố theo thứ tự tương tự nhau.
D. Gai xương rồng, tua cuốn của đậu Hà Lan đều là biến dạng của lá.
Câu 259: Có bao nhiêu ví dụ nào sau đây là cơ quan thoái hóa?
(1) Răng khôn ở người.  	          (2) Manh tràng của thú ăn thịt.
(3)Túi bụng của Kangguru.	(4) Chi sau của thú biển.
A. 1 	          B. 2	                      C. 3.	                 D. 4
[image: ]Câu 260: Cho biết gene mã hóa cùng một loại enzyme ở một số loài chỉ khác nhau ở trình tự nucleotide sau đây:








Phân tích bảng dữ liệu trên, có thể dự đoán về mối quan hệ họ hàng giữa các loài trên là
A. A và C là hai loài có mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, B và D là hai loài có mối quan hệ xa nhau nhất.
B. B và D là hai loài có mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, B và C là hai loài có mối quan hệ xa nhau nhất.
C. A và B là hai loài có mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, C và D là hai loài có mối quan hệ xa nhau nhất.
D. A và là hai loài có mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, B và C là hai loài có mối quan hệ xa nhau nhất. 
[image: ]Câu 261: Trình tự các nucleotide trong đoạn mạch mang mã gốc của một đoạn gene mã hóa cấu trúc của nhóm enzyme dehydrogenease ở người và vượn người như sau: 





Kết luận đúng về trình tự mức độ gần gũi trong mối quan hệ giữa người với các loài vượn người là
A. Người  Tinh tinh  Đười ươi  Gorilla. 
B.  Người  Đười ươi  Tinh tinh  Gorilla.
C. Người  Gorilla  Tinh tinh  Đười ươi.
D. Người  Tinh tinh  Gorilla  Đười ươi  
Câu 262: Bằng chứng được mô tả trong hình dưới đây là
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A. phôi sinh học		B. cơ quan thoái hóa	
C. cơ quan tương đồng	D. hiện tượng lại tổ. 
Câu 263: Ở cây ngô đôi khi xuất hiện những hạt ngô trên bông cờ, điều này chứng minh được điều gì?
A. Chứng minh hướng tiến hóa quay về tổ tiên xưa hơn là hoàn thiện để phù hợp với ngoại cảnh.
B. Chứng minh được hoa ngô trước khi là loài đơn tính thì đã từng là loài hoa lưỡng tính.
 C. Chứng minh được đột biến xảy ra thường xuyên trong mọi cơ thể sinh vật.
 D. Chứng minh được ngô là loài dễ xảy ra đột biến.
Câu 264: Các cơ quan thoái hóa không còn giữ chức năng gì vẫn đuợc di truyền từ đời này sang đời khác mà không bị chọn lọc tự nhiên đào thải, giải thích nào sau đây đúng?
A. Cơ quan này thường không gây hại cho cơ thể sinh vật, thời gian tiến hóa chưa đủ dài để các yếu tố ngẫu nhiên loại bỏ các gene quy định cơ quan thoái hóa.
B. Cơ quan thoái hóa không có chức năng gì nên tồn tại trong quần thể sẽ không ảnh hưởng đến sự tiến hóa của quần thể.
C. Nếu loại bỏ cơ quan thoái hóa sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan khác trong cơ thể.
D. Cơ quan thoái hóa là cơ quan khác nguồn gốc tạo ra sự đa dạng di truyền nên được chọn lọc tự nhiên giữ lại.
Câu 265.Theo Darwin, cơ chế tiến hoá là sự tích luỹ các
A. biến dị  có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.
B. đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.
C. đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh.
D. đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động.
Câu 266.Theo Darwin, loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian
A. và không có loài nào bị đào thải.				
B. dưới tác dụng của môi trường sống.
C. dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân ly tính trạng từ một nguồn gốc chung.
D. dưới tác dụng của các nhân tố tiến hoá.
Câu 267. Theo  Darwin, sự hình thành nhiều giống vật nuôi, cây trồng trong mỗi loài xuất phát từ một hoặc vài dạng tổ tiên hoang dại là kết quả của quá trình
A. phân li tính trạng trong chọn lọc nhân tạo.
B. phân li tính trạng trong chọn lọc tự nhiên.
C. tích luỹ những biến dị có lợi, đào thải những biến dị có hại đối với sinh vật.
D. phát sinh các biến dị cá thể.
Câu 368. Theo Darwin, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi,cây trồng là:       
A. chọn lọc nhân tạo    B. chọn lọc tự nhiên.	      C. biến dị cá thể.	        D. biến dị xác định.
Câu 369. Theo quan niệm của Darwin, chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính di truyền và biến dị là nhân tố chính trong quá trình hình thành
A. các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật và sự hình thành loài mới.                
B. những biến dị cá thể.     C. các giống vật nuôi và cây trồng năng suất cao.                   
D. nhiều giống, thứ mới trong phạm vi một loài.
Câu 370. Theo  Darwin, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên là
A. cá thể.		B. quần thể.		C. giao tử.		D. nhễm sắc thể.
Câu 371. Theo  Darwin, chọn lọc tự nhiên là quá trình
A.đào thải những biến dị bất lợi.			
B. tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật.
C. vừa đào thải những biến dị bất lợi vừa tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật.
D.tích lũy những biến dị có lợi cho con người và cho bản thân sinh vật.
Câu 372. Giải thích mối quan hệ giữa các loài Darwin cho rằng các loài
A. là kết quả của quá trình tiến hoá từ rất nhiều nguồn gốc khác nhau.
B. là kết quả của quá trình tiến hoá từ một nguồn gốc chung.
C. được biến đổi theo hướng ngày càng hoàn thiện nhưng có nguồn gốc khác nhau.
D. đều được sinh ra cùng một thời điểm và đều chịu sự chi phối của chọn lọc tự nhiên.
Câu 373. Theo  Darwin, động lực thúc đẩy chọn lọc tự nhiên là
A. đấu tranh sinh tồn.				
B. đột biến là nguyên liệu quan trọng cho chọn lọc tự nhiên.
C. đột biến làm thay đổi tần số tương đối của các alen trong quần thể.
D. đột biến là nguyên nhân chủ yếu tạo nên tính đa hình về kiểu gene trong quần thể.
Câu 374. Theo  Darwin, kết quả  của chọn lọc tự nhiên là
A. tạo nên loài sinh vật có khả năng thích nghi với môi trường
B. sự đào thải tất cả các biến dị không thích nghi.
C. sự sinh sản ưu thế của các cá thể thích nghi.			
D. tạo nên sự đa dạng trong sinh giới. 
Câu 375: Từ quần thể 2n, người ta  tạo ra được quần thể cây 4n. Quần thể cây 4n có thể xem là một quần thể mới vì
A. quần thể cây 4n có sự khác biệt với quần thể cây 2n về số lượng NST.
B. quần thể cây 4n không thể giao phấn được với các cây của quần thể 2n.
C. quần thể cây 4n giao phấn được với các cây của quần thể 2n cho ra cây lai 3n bị bất thụ.
D. QT cây 4n có các đặc điểm hình thái như kích thước các cơ quan sinh dưỡng lớn hơn hẳn cây của QT  2n.
Câu 376: Khi nào ta có thể kết luận chính xác hai quần thể sinh vật nào đó thuộc hai loài khác nhau?
A. Khi hai QT đó có đặc điểm sinh hóa giống nhau.   
B. Khi hai QT đó sống trong hai sinh cảnh khác nhau.
C. Khi hai QT đó có đặc điểm hình thái giống nhau.		
D. Khi hai quần thể đó cách li sinh sản với nhau.
Câu 377: Loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52, trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 NST nhỏ. Cách giải thích nào sau đây là đúng nhất về cơ chế hình thành loài bông mới có bộ NST 2n = 52 NST?
A. Loài bông này được hình thành bằng con đường lai xa kèm theo đa bội hóa.
B. Loài bông này được hình thành bằng cách lai xa giữa loài bông của châu Âu và loài bông hoang dại ở Mĩ.
C. Loài bông này được hình thành bằng con đường đa  bội hóa.
D. Loài bông này có lẽ đã được hình thành bằng con đường cách li địa lí.
Câu 378: Quần thể sinh vật chỉ tiến hóa khi
A. có cấu trúc đa hình.
B. tần số alen và tần số các kiểu gen của quần thể duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.
C. các các thể trong quần thể giao phối ngẫu nhiên với nhau.
D. thành phần kiểu gen hay cấu trúc di truyền của quần thể biến đổi qua các thế hệ.
Câu 379: Cho các nhân tố sau:
(1) Biến động di truyền.     (2) Đột biến.     (3) Giao phối không ngẫu nhiên.      (4) Giao phối ngẫu nhiên.
Các nhân tố có thể làm nghèo vốn gen của quần thể là:	
A. (1), (4).			B. (2), (4).			C. (1), (2).			D.(1), (3).
Câu 380: ở một loài thực vật giao phấn ,các hạt phấn của quần thể một theo gió bay sang quần thể 2 và thụ phấn cho các cây của quần thể 2. Đây là một ví dụ về .
A. thoái hoá giống        	B. biến động di truyền                
C. giao phối không ngẫu nhiên	D. Dòng gene
Câu 381: Khi nói về tiến hóa nhỏ, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Kết quả của tiến hóa nhỏ sẽ dấn tới hình thành các nhóm phân loại trên loài 
B. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể) dẫn đến sự hình thành loài mới 
C. Sự biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể đến một lúc làm xuất hiện cách li sinh sản của quần thể đó với quần thể gốc mà nó được sinh ra thì loài mới xuất hiện 
D. Tiến hóa nhỏ là quá trình diễn ra trên quy mô của một quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hóa
Câu 382 : Nếu một alen trội bị đột biến thành alen lặn trong quá trình giảm phân hình thành giao tử thì alen đó
A. có thể bị chọn lọc tự nhiên đào thải ra khỏi quần thể, nếu alen đó là alen gây chết.
B. có thể được tổ hợp với alen trội để tạo nên thể đột biến
C. không bao giờ biểu hiện ra kiểu hình.
D. có thể được phát tán, nhân rộng ra trong quần thể nhờ quá trình giao phối.
Câu 383: Một quần thể sinh vật ngẫu phối chịu tác động của chọn lọc tự nhiên có cấu trúc di truyền ở các thế hệ như sau: 
	Thế hệ
	Thành phần kiểu gen

	
	AA
	Aa
	aa

	P
	0,5
	0.3
	0.2

	F1
	0.45
	0.25
	0.3

	F2
	0.4
	0.2
	0.4

	F3
	0.3
	0.15
	0.55

	F4
	0.15
	0.1
	0.75


Nhận xét nào sau đây là đúng về tác động của chọn lọc tự nhiên đối với quần thể này?
A. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ các cặp gen dị hợp và đồng hợp lặn
B. Các cá thể mang kiểu hình trội đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần
C. Các cá thể mang kiểu hình lặn đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần
D. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ các kiểu gen đồng hợp và giữ lại các kiểu gen dị hợp
Câu 384: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. CLTN  thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót, khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể, đồng thời tạo ra kiểu gen mới quy định kiểu hình thích nghi với môi trường.
B. Chọn lọc tự nhiên chi đóng vai trò sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi mà không tạo ra các kiểu gen thích nghi. 
C. Chọn lọc tự nhiên đảm bảo sự sống sót và sinh sản ưu thế của những cá thể mang các đột biến trung tính qua đó làm biến đổi thành phần kiểu len của quần thể. 
D. Khi chọn lọc tự nhiên chống lại thể dị hợp và không chống lại các thể đồng hợp thì sẽ làm thay đổi tần số alen nhanh hơn so với chọn lọc chỉ chống lại thể đồng hợp trội hoặc chỉ chống lại thể đồng hợp lặn.
Câu 385. Câu nào sau đây phát biểu không đúng về sự kiện xảy ra trong giai đoạn tiến hoá hoá học?
A. Do tác động của nguồn năng lượng tự nhiên mà những hợp chất hữu cơ đơn giản đến phức tạp như amino acid, nucleotide được hình thành từ các chất vô cơ.
B. Các chất vô cơ tổng hợp hình thành các chất hữu cơ theo phương thức hóa học.
C. Khí quyển nguyên thuỷ cổ đại của trái đất chưa có hoặc có rất ít oxy.
D. Sự hình thành các chất hữu cơ theo cách tiến hóa hoá học chỉ là giả thuyết chưa được chứng minh bằng thực nghiệm.
Câu 386. Tiến hóa hóa học là quá trình tổng hợp:
A. Các chất hữu cơ từ nguồn các chất vô cơ theo phương thức hóa học. 
B. Các chất hữu cơ từ nguồn các chất vô cơ theo phương thức sinh học. 
C. Các chất vô cơ từ các chất hữu cơ theo phương thức sinh học.
D. Các chất vô cơ từ các chất hữu cơ theo phương thức hóa học. 
Câu 387. Kết quả cuối cùng của quá trình tiến hoá tiền sinh học là: 
A. Hình thành nên các tế bào sơ khai.		B. Hình thành nên chất hữu cơ phức tạp.
C. Hình thành nên sinh vật đa bào.		D. Hình thành nên hệ sinh vật đa dạng phong phú. 
Câu 388. Thí nghiệm của Fox và cộng sự chứng minh được rằng:
A. Trong điều kiện khí quyển nguyên thuỷ đã có sự trùng phân các phân tử hữu cơ đơn giản thành các đại phân tử hữu cơ phức tạp.
B. Với điều kiện khí quyển nguyên thuỷ, hợp chất hoá học đã được tạo thành từ các chất vô cơ theo con đường tiến hóa hoá học.
C. Hình thành các tế bào sống sơ khai từ các đại phân tử hữu cơ.
D. Sinh vật đầu tiên được hình thành khi trái đất nguyên thuỷ. 
Câu 389. Trình tự các giai đoạn của tiến hoá:
A. Tiến hoá hoá học - tiến hoá tiền sinh học - tiến hoá sinh học. 
B. Tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học- tiến hoá tiền sinh học. 
C. Tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học. 
D. Tiến hoá hoá học - tiến hoá tiền sinh học.
Câu 390. Trong bầu khí quyển nguyên thuỷ không có (hoặc có rất ít) chất nào sau đây?
A. H2.			B. 02.			C. N2.			D. NH3.
Câu 391. Milo và Urây đã thí nghiệm chứng minh điều gì?
A. Vũ trụ là nguồn gốc của sự sống trên trái đất.
B. Các nucleotide hình thành nên các nucleic acid.
C. Chất vô cơ hình thành nên các chất hữu cơ.
D. Các nguyên tố trên bề mặt trái đất tạo thành các chất vô cơ. 
Câu 392. Nhiều thí nghiệm đã chứng minh được rằng các đoạn RNA ngắn có thể được hình thành từ các đơn phân nucleotide, nhân đôi được mà không cần enzim xúc tác. Điều này có nghĩa là gì?
A. Dự tương tác giữa protein và nucleic acid hình thành nên cơ thể sống. 
B. RNA xuất hiện trước DNA và protein trong quá trình tiến hóa.
C. Protein có khả năng tổng hợp ngoài cơ chế phiên mã và dịch mã.
D. Sự xuất hiện của sự sống không đồng nghĩa với việc bắt nguồn từ sự xuất hiện của các protein và nucleic acid.
Câu 393. Bản chất của quá trình tiến hoá tiền sinh học là:
A. Hình thành nên chất hữu cơ từ vô cơ.
B. Hình thành nên nucleic acid và protein từ các chất hữu cơ.
C. Hình thành các mầm sống đầu tiên từ các hợp chất hữu cơ.
D. Kết hợp với nguồn năng lượng tự nhiên trên bề mặt trái đất hình thành các chất vô cơ và hữu cơ.
Câu 394. Nguồn năng lượng tạo nên các phân tử hữu cơ đó là:
A. ATP.	B. Năng lượng tự nhiên.	C. Năng lượng hoá học.	D. Năng lượng sinh học.
Câu 395: Trong lịch sử phát triển sự sống trên Trái Đất, thú và chim xuất hiện đầu tiên ở
A. Kỉ Tam điệp thuộc đại Trung sinh.		B. Kỉ Phấn trắng thuộc đại Trung sinh.
C. Kỉ Jura thuộc đại Trung sinh.			D. Kỉ Thứ ba thuộc đại Tân sinh.
Câu 396: Thực vật có hoa xuất hiện ở giai đoạn nào sau đây?
A. Kỉ Đệ tứ thuộc đại Tân sinh			B. Kỉ Đệ tam thuộc đại Tân sinh
C. Kỉ Phấn trắng thuộc đại Trung sinh		D. Kỉ Jura thuộc đại Trung sinh
Câu 397: Sự di cư của các động, thực vật ở cạn vào kỉ đệ tứ là do
A. khí hậu khô, băng tan, biển rút tạo điều kiện cho sự di cư
B. Sự phát triển ồ ạt của thực vật hạt kín và thú ăn thịt
C. Diện tích rừng bị thu hẹp làm xuất hiện các đồng cỏ
D. Xuất hiện các cầu nối giữa các đại lục do băng hà phát triển, mực nước biển rút xuống
Câu 398: Đại Tân sinh là đại phồn thịnh của
A. Thực vật hạt kín, sâu bọ, chim và thú		B. Thực vật hạt trần, chim và thú
C. Thực vật hạt kín, chim và thú			D. Thực vật hạt kín và thú
Câu 399: Dựa vào đâu người ta chia lịch sử phát triển của sinh giới thành các mốc thời gian địa chất?
A. Hoá thạch					B. Đặc điểm khí hậu, địa chất
C. Hoá thạch và các đặc điểm khí hậu, địa chất	D. Đặc điểm sinh vật
Câu 400: Hoá thạch cổ nhất của người H.sapiens được phát hiện ở đâu?
A. Châu Phi		B. Châu Á		C. Đông nam châu Á			D. Châu Mỹ
Câu 401: Khi nói về quá trình phát sinh loài người, phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Trong nhóm vượn người ngày nay, tinh tinh có quan hệ họ hàng gần với người nhất.
B. Vượn người ngày nay và người là hai nhánh phát sinh từ một gốc chung.
C. Vượn người ngày nay là tổ tiên trực tiếp của loài người.
D. Vượn người ngày nay không phải là tổ tiên trực tiếp của loài người.
Câu 402: Đặc trưng cơ bản ở người mà không có ở các loài vượn người ngày nay là
A .có hệ thống tín hiệu thứ 2 (tiếng nói, chữ viết).
B. đẻ con và nuôi con bằng sữa.
C. khả năng biểu lộ tình cảm. 
D. bộ não có kích thước lớn.
Câu 403: Trong nhóm vượn người ngày nay, loài có quan hệ gần gũi nhất với người là
A. gôrila.			B. đười ươi.			C. tinh tinh.		D. vượn.
Câu 404: Sự giống nhau giữa người và vượn người ngày nay chứng tỏ
A. vượn người ngày nay không phải là tổ tiên của loài người.
B .người và vượn người ngày nay có quan hệ thân thuộc gần gũi.
C. vượn người ngày nay tiến hoá theo cùng một hướng với loài người, nhưng chậm hơn loài người.
D. vượn người ngày nay là tổ tiên của loài người.
Câu 405. Khái niệm môi trường nào sau đây là đúng?
A. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố hữu sinh ở xung quanh sinh vật.
B. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh và hữu sinh ở xung quanh sinh vật, trừ nhân tố con người.
C. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh xung quanh sinh vật.
D. Môi trường gồm tất cả các nhân tố xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật; làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và những hoạt động khác của sinh vật.
Câu 406. Có các loại môi trường phổ biến là?
A. môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường sinh vật.
B. môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường bên trong.
C. môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường ngoài.
D. môi trường đất, môi trường nước ngọt, môi trường nước mặn và môi trường trên cạn.
Câu 407. Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả các nhân tố sinh thái
A. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật
B. hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật
C. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật
D. hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đén đời sống của sinh vật
Câu 408. Đối với mỗi nhân tố sinh thái thì khoảng thuận lợi (khoảng cực thuận) là khoảng giá trị của nhân tố sinh thái mà ở đó sinh vật?
A. phát triển thuận lợi nhất.                     B. có sức sống trung bình.
C. có sức sống giảm dần.                    D. chết hàng loạt.
Câu 409: Trong một sinh cảnh có nhiều loài cùng phát sinh từ một loài gốc ban đầu, chúng là những loài có mối quan hệ họ hàng gần. Trong quá trình sống, chúng sử dụng các yếu tố sống của môi trường giống nhau. Sự cạnh tranh giữa các loài này thường:
A. làm cho chúng có xu hướng phân li ổ sinh thái.
B. làm cho các loài này đều bị tiêu diệt.
C. làm tăng thêm nguồn sống trong sinh cảnh.
D. làm gia tăng số lượng cá thể của mỗi loài.
Câu 410: Trong số các phát biểu sau về môi trường và các nhân tố sinh thái cũng như sự tác động qua lại giữa các yếu tố trên đối với sinh vật, phát biểu nào chính xác?
A. Trên một cây to, có nhiều loài chim sinh sống, có loài sống trên cao, có loài sống dưới thấp hình thành nên những ổ sinh thái khác nhau.
B. Môi trường chỉ bao gồm các yếu tố vô sinh bao quanh sinh vật thuộc nhóm các nhân tố khí hậu (nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm…) và các yếu tố thổ nhưỡng hay địa hình.
C. Người ta chia nhân tố sinh thái thành 2 nhóm: Nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh, con người không thuộc hai nhóm trên.
D. Thực vật đều sử dụng quang năng phục vụ cho các hoạt động quang hợp của mình, do đó giới hạn sinh thái đối với ánh sáng của các loài thực vật đều như nhau.
Câu 411: Về môi trường sống xung quanh sinh vật, khẳng định nào dưới đây là chính xác?
A. Mỗi sinh vật đều có khoảng giới hạn sinh thái như nhau đối với mỗi nhân tố sinh thái.
B. Các nhân tố sinh thái của môi trường luôn tác động đồng đều lên cơ thể sinh vật, đồng đều lên các bộ phận khác nhau của cơ thể sinh vật và đồng đều lên các giai đoạn phát triển khác nhau của sinh vật.
C. Mỗi một nhân tố sinh thái của môi trường đều có một giá trị mà ở đó sinh vật sinh trưởng và phát triển mạnh nhất gọi là điểm cực thuận.
D. Sinh vật chịu tác động một chiều từ môi trường và sự sinh trưởng phát triển của sinh vật chịu sự chi phối của môi trường.
Câu 412: Trong một khu vườn cây ăn quả (trái), nhân tố vô sinh là:
A. Chiếc lá rụng     B. Cây mít		C. Con bọ ngựa     D. Con xén tóc
Câu 413: Loài chuột cát ở đài nguyên có thể chịu được nhiệt độ không khí dao động từ (-50°C) đến (+30°C), trong đó nhiệt độ thuận lợi từ 0°C đến 20°C. Điều này thể hiện quy luật sinh thái
A. giới hạn sinh thái
B. tác động qua lại giữa sinh vật với môi trường
C. không đồng đều của các nhân tố sinh thái
D. tổng hợp của các nhân tố sinh thái
Câu 414. Nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm
A. tất cả các nhân tố vật lí, hóa học của môi trường xung quanh sinh vật
B. đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, các nhân tố vật lí bao quanh sinh vật
C. đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, các chất hóa học của môi trường xung quanh sinh vật
D. đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ của môi trường xung quanh sinh vật
Câu 415. Nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm
A. thực vật, động vật và con người
B. vi sinh vật, thực vật, động vật và con người
C. thế giới hữu cơ của môi trường, là những mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau.
D. vi sinh vật, nấm, tảo, thực vật, động vật và con người
Câu 416. Thích nghi với điều kiện chiếu sáng khác nhau, người ta chia động vật thành những nhóm nào?
A. Nhóm động vật ưa hoạt động ban ngày.
B. Nhóm động vật ưa hoạt động ban đêm.
C. Nhóm động vật ưa hoạt động ban ngày và nhóm động vật ưa hoạt động ban đêm.
D. Nhóm động vật ưa hoạt động vào lúc chiều tối.
Câu 417. Con người là một nhân tố sinh thái đặc biệt. Có thể xếp con người vào nhóm nhân tố nào sau đây?
A. Nhóm nhân tố vô sinh.
B. Nhóm nhân tố hữu sinh.
C. Thuộc cả nhóm nhân tố hữu sinh và nhóm nhân tố vô sinh.
D. Nhóm nhân tố vô sinh và nhóm nhân tố hữu sinh.
Câu 418. Chọn câu sai trong các câu sau?
A. Nhân tố sinh thái là tất cả các yếu tố của môi trường tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật.
B. Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định.
C. Sinh vật không phải là yếu tố sinh thái.
D. Các nhân tố sinh thái được chia thành 2 nhóm là nhóm nhân tố vô sinh và nhóm nhân tố hữu sinh.
Câu 419: Những nhân tố khi tác động đến sinh vật, ảnh hưởng của chúng thường phụ thuộc vào mật độ của quần thể bị tác động là
A. nhân tố hữu sinh		B. nhân tố vô sinh
C. các bệnh truyền nhiễm	D. nước, không khí, độ ẩm, thực vật ưa sáng
Câu 420: Giới hạn sinh thái là
A. khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà ở đó sinh vật có thể tồn tại, phát triển ổn định theo thời gian
B. khoảng xác định mà ở đó loài sống thuận lợi nhất hoặc sống bình thường nhưng năng lượng bị hao tổn tối thiểu
C. không chống chịu mà ở đó đời sống của loài ít bất lợi
D. khoảng cực thuận mà ở đó loài sống thuận lợi nhất
Câu 421: Khi nói về giới hạn sinh thái, kết luận nào sau đây không đúng?
A. Những loài có giới hạn sinh thái càng rộng thì có vùng phân bố càng hẹp
B. Loài sống ở vùng biển khơi có giới hạn sinh thái về độ muối hẹp hơn so với loài sống ở vùng cửa sống
C. Cở thể đang bị bệnh có giới hạn sinh thái về nhiệt độ hẹp hơn so với cơ thể cùng lứa tuổi nhưng không bị bệnh
D. Cơ thể sinh vật sinh trưởng tốt nhất ở khoảng cực thuận của giới hạn sinh thái
Câu 422: Khoảng thuận lợi là khoảng của các nhân tố sinh thái
A. ở đó sinh vật sinh sản tốt nhất
B. ở mức phù hợp nhất đảm bảo cho sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất
C. giúp sinh vật chống chịu tốt nhất với môi trường
D. ở đó sinh vật sinh trưởng, phát triển tốt nhất
Câu 423: Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều nhân tố sinh thái thì chúng thường có vùng phân bố
A. hạn chế        B. rộng			C. vừa phải        D. hẹp
Câu 424: Những loài có giới hạn sinh thái hẹp đối với nhiều nhân tố sinh thái thì chúng thường có vùng phân bố
A. hạn chế        B. rộng			C. vừa phải        D. hẹp
Câu 425: Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với một số nhân tố này nhưng lại hẹp đối với một số nhân tố khác thì chúng thường có vùng phân bố
A. hạn chế        B. rộng			C. vừa phải        D. hẹp
Câu 426: Những hiểu biết về giới hạn sinh thái của sinh vật có ý nghĩa
A. đối với sự phân bố của sinh vật trên Trái Đất, ứng dụng trong việc di – nhập vật nuôi
B. ứng dụng trong việc di – nhập, thuần hóa các giống vật nuôi, cây trồng trong nông nghiệp
C. trong việc giải thích sự phân bố của các sinh vật trên Trái Đất, ứng dụng trong việc di – nhập, thuần hóa các giống vật nuôi, cây trồng trong nông nghiệp
D. đối với sự phân bố sinh vật trên Trái Đất, thuần hóa các giống vật nuôi
Câu 427: : Phát biểu nào dưới đây KHÔNG chính xác khi nói về sự tác động của các nhân tố sinh thái lên đời sống của sinh vật:
A. Mỗi nhân tố sinh thái đều có một khoảng giá trị liên tục mà trong đó sinh vật có thể tồn tại, sinh trưởng được.
B. Điểm cực thuận nằm trong giới hạn sinh thái là một giá trị về điều kiện sinh thái mà ở đó sinh vật có thể sinh trưởng, phát triển và sinh sản tốt nhất ngay cả khi các nhân tố sinh thái khác nằm ngoài giới hạn.
C. Giới hạn sinh thái của một nhân tố sinh thái đối với sinh vật cũng được coi là ổ sinh thái riêng của nhân tố sinh thái đó đối với sinh vật nêu trên.
D. Những loài chia sẻ chung nhiều vùng giới hạn sinh thái của nhiều nhân tố sinh thái khác nhau thường có xu hướng gia tăng sự cạnh tranh và có thể dẫn đến sự phân ly ổ sinh thái.
Câu 428: Cho sơ đồ giới hạn sinh thái của 3 loài sinh vật và một số nhận xét như sau:
[image: Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 1 (có đáp án): Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN]
I- Loài 3 được xem là loài ưa nhiệt, đồng thời là loài hẹp nhiệt nhất trong 3 loài
II- Loài 2 thường có vùng phân bố rộng nhất trong 3 loài
III- Sự cạnh tranh giữa loài 1 và 2 diễn ra mạnh hơn so với giữa loài 2 và 3 do có sự trùng lặp ổ sinh thái nhiều hơn
IV- Khi nhiệt độ xuống dưới 10°C thì chỉ có một loài có khả năng sống sót
Số phát biểu đúng là
A. 4     		B. 2     		C. 3    		 D. 1
Câu 429: Cho các phát biểu sau đây về giới hạn sinh thái:
I. Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của mỗi nhân tố sinh thái mà trong đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.
II. Ở khoảng thuận lợi, sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất.
III. Các cá thể trong cùng một loài đều có giới hạn sinh thái về mỗi nhân tố sinh thái giống nhau.
IV. Giới hạn sinh thái của một nhân tố sinh thái chính là ổ sinh thái của loài về nhân tố sinh thái đó.
Số phát biểu đúng là:
A. 1.     		B. 2.     		C. 3.     		D. 4.
Câu 430: Loài A có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ từ 21ºC đến 35ºC, giới hạn chịu đựng về độ ẩm từ 74% đến 96%. Tron 4 loại môi trường sau đây, loài sinh vật này có thể sống ở môi trường nào?
A. Môi trường có nhiệt độ dao động từ 25ºC đến 40ºC, độ ẩm từ 8% đến 95%.
B. Môi trường có nhiệt độ dao động từ 12ºC đến 30ºC, độ ẩm từ 90% đến 100%.
C. Môi trường có nhiệt độ dao động từ 25ºC đến 30ºC, độ ẩm từ 85% đến 95%.
D. Môi trường có nhiệt độ dao động từ 20ºC đến 35ºC, độ ẩm từ 75% đến 95%.
Câu 431: Điều nào không đúng về sự liên quan giữa ổ sinh thái và sự cạnh tranh giữa các loài?
A. Những loài có ổ sinh thái giao nhau càng lớn thì cạnh tranh với nhau càng mạnh
B. Những loài có ổ sinh thái giao nhau càng ít thì cạnh tranh với nhau càng yếu
C. Những loài có ổ sinh thái không giao nhau thì không cạnh tranh với nhau
D. Những loại có ổ sinh thái giao nhau càng lớn thì cạnh tranh với nhau càng yếu
Câu 432: Khi nói về môi trường sống và các nhân tố sinh thái, phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Giới hạn sinh thái là không gian sinh thái mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái đều phù hợp cho sinh vật.
B. Khoảng thuận lợi là khoảng của các nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất.
C. Môi trường tác động lên sinh vật, đồng thời sinh vật cũng ảnh hưởng đến các nhân tố sinh thái, làm thay đổi tính chất của các nhân tố sinh thái.
D. Tất cả các nhân tố sinh thái gắn bó chặt chẽ với nhau thành một tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật.
Câu 433: Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố hữu sinh?
A. Ánh sáng.     B. Độ ẩm.		C. Cạnh tranh.     D. Nhiệt độ.
Câu 434: Khi nói về giới hạn sinh thái, phát biểu nào sau đây sai?
A. Những loài có giới hạn sinh thái càng hẹp thì có vùng phân bố càng rộng.
B. Loài sống ở vùng xích đạo có giới hạn sinh thái về nhiệt độ hẹp hơn loài sống ở vùng cực.
C. Ở cơ thể còn non có giới hạn sinh thái hẹp hơn so với cơ thể trưởng thành.
D. Cơ thể sinh vật sinh trưởng tốt nhất ở khoảng cực thuận của giới hạn.
Câu 435: Khi nói về nhân tố sinh thái hữu sinh, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Mức độ tác động của nhân tố hữu sinh lên cá thể sinh vật phụ thuộc vào mật độ của quần thể.
II. Khi mật độ cá thể của các quần thể càng cao thì mức độ tác động của nhân tố hữu sinh càng mạnh.
III. Khi quần thể chịu tác động của nhân tố hữu sinh thì có thể sẽ làm biến động số lượng cá thể của quần thể.
IV. Những nhân tố vật lý, hóa học có ảnh hưởng đến sinh vật thì cũng được xếp vào nhân tố hữu sinh.
A. 3     		B. 1     		C. 2     		D. 4
Câu 436: Trong cùng một môi trường sống, nếu các cá thể sinh vật đến từ các loài gần nhau và sử dụng chung nguồn sống thì:
A. Làm gia tăng số lượng cá thể của mỗi loài.
B. Làm tăng tốc độ phân ly ổ sinh thái.
C. Làm phong phú nguồn sống của môi trường.
D. Làm các cá thể khác nhau của các loài khác nhau bị tiêu diệt.
Câu 437: Nhân tố sinh thái quan trọng làm biến đổi quần xã sinh vật dẫn đến sự diễn thế sinh thái là
A. hoạt động khai thác tài nguyên của con người.
B. sự thay đổi của khí hậu như lũ lụt, hạn hán, cháy rừng.
C. sự thay đổi của môi trường và sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã
D. hoạt động mạnh mẽ của nhóm loài ưu thế.
PHẦN II. CÂU HỎI ĐÚNG - SAI
Câu 27. Khi nói về thành tựu chọn, tạo giống vật nuôi để con lai sinh ra trong phép lai giữa giống trong nước và giống nhập nội, các nhận định về giống lai sau đây Đúng hay Sai?
a. Gà đông tảo có kích thước lớn, chân to, thô và da đỏ.
b. Lai giữa lợn móng cái và lợn bản được lợn lai sinh trưởng tốt, tỉ lệ nạc cao.
c. Lợn Ba Xuyên là kết quả lai giữa lợn địa phương và lợn berkshire.
d. Lai giữa bò nhà và bò rừng được bò tót lai vượt trội về thể trọng.
Câu 28: Thực hiện phép lai giữa 2 dòng ngô TH20 và ngô NT6745 để tạo ra con lai F1 là ngô TM181, các nhận định về ngô TM181 sau đây là đúng hay sai?
a. Ngô TM181 được dùng để nhân giống sản xuất đại trà trong trồng trọt.
b.Cây cứng khả năng chống đổ tốt, năng suất đạt 7,4 tấn/ha gieo trồng.
c. Cây sinh trưởng, phát triển khỏe và thích nghi với nhiều vùng sinh thái khác nhau.
d. Khả năng chống trội với nhiều loại sâu bệnh hại kém so với giống bố mẹ.
Câu 29. Sầu riêng monthong(dona) có nguồn gốc từ Thái Lan được người dân du nhập đem về trồng ở khu vực miền Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Tây Nguyên. Đây là giống sầu riêng nhập nội được người nông dân và người tiêu dùng đánh giá chất lượng cao, các nhận định sau đây là Đúng hay Sai?
 a. Quả to, múi nhiều, hạt to, vị ngọt nhẹ không gắt, cơm ướt có vị béo ngậy.
 b. Quả to, múi có màu vàng nhạt, vị ngọt nhẹ không gắt, cơm khô ăn có vị béo ngậy, hạt lép.
 c. Cây sinh trưởng, phát triển khỏe, ít sâu bệnh.
 d. Cây không thích nghi với khí hậu Việt Nam, bị nhiều sâu bệnh.
[bookmark: c12]Câu 30. Khi nói về chọn tạo giống bằng lai hữu tính, các nhận định dưới đây là đúng hay sai?
A. Tất cả các phép lai được sử dụng như giao phối gần, lai xa, thuận nghịch…đều hướng đến mục đích tạo ưu thế lai
B. Giống ca cao CCN51 với đặc điểm cho năng suất cao và thích nghi với nhiều vùng khí hậu khác nhau là giống cây trồng được tạo ra bằng phương pháp lai hữu tính
C. Các phép lai nhằm mục đích thu được ưu thế lai, con lai chủ yếu dùng làm giống để lưu trữ đặc tính giống tốt cho đời sau
D. Lai hữu tính được sử dụng trong chọn, tạo giống chỉ áp dụng có hiệu quả đối với các giống cây lương thực, thực phẩm và cây công nghiệp
Câu 31. Cho biết các nhận định sau đây về Tần số allele và Tần số kiểu gene. Mỗi nhận định sau đây là đúng hay sai ? 
a). Tần số mỗi allele bằng số lượng allele đó trên tổng số allele của gene đó trong quần thể tại một thời điểm xác định
b). Tần số một loại kiểu gene bằng số cá thể có kiểu gene đó trên tổng số cá thể trong quần thể.
c). Tần số mỗi allele bằng số lượng allele đó trên tổng số allele trong quần thể tại một thời điểm xác định.
d). Tần số một loại kiểu gene bằng số cá thể có kiểu hình về gene đó trên tổng số cá thể trong quần thể.
Câu 32. Một loài sinh vật ngẫu phối, xét 1 gene có hai allele nằm trên NST thường, allele A trội hoàn toàn so với allele a. Bốn quần thể của loài này đều đang ở trạng thái cân bằng di truyền và có tỉ lệ các cá thể mang kiểu hình trội như sau:
	Quần thể
	I
	II
	III
	IV

	Tỉ lệ kiểu hình trội
	96%
	64%
	36%
	84%


Theo lý thuyết, khi nói về 4 quần thể này, mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai? 
a) Tần số kiểu gene Aa ở quần thể I bằng tần số kiểu gene Aa ở quần thể II. 
b) Quần thể I có tần số kiểu gene Aa lớn hơn tần số kiểu gene AA
c) Trong 4 quần thể, quần thể III có tần số kiểu gene Aa lớn nhất. 
d) Quần thể II và quần thể IV có tần số kiểu gene dị hợp tử bằng nhau.
Câu 33: Trên hòn đảo X có 640 người có kiểu gen AA, 320 người có kiểu gen Aa và 40 người có kiểu gen  aa. Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai?
a) Tập hợp 1000 người trên hòn đảo X là một quần thể 
b) Tần số alen A  trong quần thể là 0.2 
c) Tần số alen A, a lần lượt trong quần thể là 0.8 và 0.2 
d) Quần thể đã cân bằng di truyền và có cấu trúc là 0.64 AA :0.32 Aa: 0.04aa 
Câu 34: Di truyền học người là khoa học nghiên cứu sự di truyền biến dị ở người qua các thế hệ. Khi nói về về những khó khăn khi nghiên cứu di truyền người, các nhận định dưới đây là đúng hay sai?
a) Người thành thục sinh dục sớm nhưng đẻ ít con.
b) Vì các lí do đạo đức xã hội không thể áp dụng các phương pháp lai và gây đột biến.
c) Số lượng NST tương đối ít, kích thước nhỏ, có nhiều điểm sai khác về hình dạng và kích thước.
d) Đời sống của con người kéo dài hơn nhiều loài sinh vật khác.
Câu 35: Quan sát Hình 1 dưới đây về một số phả hệ ở người. Hãy cho biết nhận định nào là đúng? Nhận định nào là sai?.
a). Hình 1 c- Bệnh mù màu do gene lặn quy định nằm trên NST giới tính X quy định.
b). Hình 1 b- Tật nhiều ngón do gene do gen trội quy định nằm trên NST thường quy định.
c). Hình1.a- Bệnh bạch tạng do gene lặn nằm trên NST thường quy định.
d). Nhìn vào Hình 1 a,b,c đều cho thấy các bệnh là do gen trội quy định























Câu 36: Phả hệ của một gia đình được hiển thị bên dưới, trong đó một số thành viên (màu đen) bị một bệnh di truyền với tỉ lệ 9% trong quần thể. Kiểu hình của cá thể đánh dấu ? là không biết.
[image: ]
Dựa vào các thông tin đã cho. Cho biết các ý dưới đây là đúng hay sai?
a) Bệnh này có thể xảy ra do allele lặn trên nhiễm sắc thể thường gây nên.
b) Cá thể 5 là dị hợp tử với xác suất 50%.
c) Theo giả định rằng allele gây bệnh cân bằng Hardy-Weinberg, cá thể 3 là dị hợp tử với xác suất 46%.
d) Nếu các cá thể bị ảnh hưởng có khả năng sinh sản giảm, thì allele gây bệnh sẽ được loại bỏ khỏi quần thể.
Câu 37: Khi nói về gene trên nhiễm sắc thể giới tính của người, cho các kết luận dưới đây. Cho biết kết luận nào đúng, kết luận nào sai? 
a) Chỉ có tế bào sinh dục mới có nhiễm sắc thể giới tính.
b) Gene nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể Y thường tồn tại theo cặp allele.
c) Ở giới XY, gene nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể X không tồn tại theo cặp allele.
d)  Đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có ít gene hơn đoạn không tương đồng của NST giới tính Y.
Câu 38: Trình tự các nucleotide trong mạch mang mã gốc của một đoạn gene mã hóa cấu trúc của nhóm enzyme dehydrogenase ở người và các loài vượn người như sau:
Người	: -CGA-TGT-TGG-GTT-TGT-TGG-
Tinh tinh	: -CGT-TGT-TGG-GTT-TGT-TGG-
Gorilla	: -CGT-TGT-TGG-GTT-TGT-TAT-
Đười ươi	: -TGT-TGG-TGG-GTC-TGT-GAT-
Từ trình tự nucleotide nêu trên có thể rút ra những nhận xét về mối quan hệ giữa loài người đối với các loài vượn người, mỗi nhận xét nào sau đây là đúng hay sai?
a. Gorilla là loài có quan hệ họ hàng với người gần nhất.
b. Đười ươi là loài có quan hệ họ hàng với người xa nhất.
c. Trình tự các nucleotide càng khác nhau thì quan hệ họ hàng càng xa.
d. Bằng chứng sinh học phân tử là bằng chứng có độ tin cậy kém hơn so với bằng chứng giải phẫu so sánh.
Câu 39: Mỗi nhận định sau đây về bằng chứng giải phẫu so sánh là Đúng hay Sai?
a. Cơ quan tương đồng là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.
b. Trong tiến hóa, các cơ quan tương đồng có ý nghĩa phản ánh nguồn gốc chung.
c. Cơ quan tương tự là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau và có hình thái tương tự nhau.
d. Cơ quan thoái hóa là cơ quan thay đổi cấu tạo phù hợp với chức năng.
[bookmark: _Hlk169102527]Câu 40: Mỗi nhận định về học thuyết tiến hóa của Đacuyn dưới đây là đúng hay là sai?
a. Nguyên nhân dẫn đến sự hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật là do CLTN tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật.
b. CLTN là quá trình đào thải các sinh vật mang các biến dị thích nghi và giữ lại các sinh vật mang các biến dị di truyền giúp chúng thích nghi.
c. Hạn chế của học thuyết tiến hóa Đacuyn là chưa làm rõ được nguyên nhân phát sinh và cơ chế di truyền của biến dị.
d. Để giải thích về nguồn gốc các loài, theo Đacuyn nhân tố tiến hóa quan trọng nhất là biến dị cá thể.
Câu 41: Mỗi nhận định nào dưới đây là đúng hay là sai?
a. Đột biến là nguồn nguyên liệu thứ cấp của CLTN.
b. CLTN là nhân tố định hướng cho quá trình tiến hóa.
c. Biến dị tổ hợp là nguồn nguyên liệu sơ cấp của CLTN.
d. Đột biến là nguồn nguyên liệu của tiến hóa.
Câu 42: Mỗi nhận định nào dưới đây về nguyên nhân của sự tiến hóa theo Đacuyn là đúng hay là sai?
a. Sự nâng cao dần trình độ tổ chức của cơ chế sinh vật.
b. Sự thay đổi của các yếu tố ngoại cảnh.
c. Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật.
d. Sự thay đổi của ngoại cảnh và tập quán hoạt động của động vật trong thời gian dài.
[bookmark: _Hlk169102750]Câu 43: Mỗi nhận định sau đây về vai trò của nhân tố đột biến đối với tiến hóa là Đúng hay Sai? 
a. Đột biến tự nhiên được xem là nguồn nguyên liệu sơ cấp, trong đó đột biến gen là nguồn nguyên liệu chủ yếu.
b. Đột biến tự nhiên được xem là nguồn nguyên liệu sơ cấp, trong đó đột biến NST là nguồn nguyên liệu chủ yếu.
c. Đột biến tự nhiên được xem là nguồn nguyên liệu sơ cấp, trong đó đột biến gen tạo ra alen mới, làm phong phú thêm vốn gen của quần thể.
d. Đột biến tự nhiên được xem là nguồn nguyên liệu thứ cấp, trong đó đột biến gen là nguồn nguyên liệu chủ yếu.
Câu 44: Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai khi giải thích: CLTN tác động lên quần thể vi khuẩn mạnh mẽ hơn tác động lên một quần thể sinh vật nhân thực
a. vi khuẩn trao đổi chất mạnh và nhanh nên dễ chịu ảnh hưởng của môi trường.
b. CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp lên kiểu gen.
c. vi khuẩn có ít gen nên tỉ lệ gen mang đột biến lớn.
d. vi khuẩn sinh sản nhanh và ở dạng đơn gen nên gen đột biến biểu hiện ngay ra kiểu hình.


Câu 45: Theo quan niệm của thuyết tiến hóa tổng hợp, mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai?
a. Tiến hóa nhỏ là quá trình làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
b. Các yếu tố ngẫu nhiên làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể.
c. Tiến hóa nhỏ không diễn ra nếu tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể được duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.
d. Lai xa và đa bội hóa có thể nhanh chóng tạo nên loài mới ở động vật.
Câu 46:  Mỗi nhận định sau đây về quá trình phát sinh sự sống trên trái đất là Đúng hay Sai?
a. Chọn lọc tự nhiên chỉ tác động ở giai đoạn tiến hóa tiền sinh học tạo nên các tế bào sơ khai vả sau đó hình thành tế bào sống đầu tiên.
b. Sự xuất hiện sự sống gắn liền với sự xuất hiện phức hợp đại phân tử protein và nucleic acid có khả năng tự nhân đôi và dịch mã.
c. Nhiều bằng chứng thực nghiệm thu được đã ủng hộ quan điểm cho rằng các chất hữu cơ đầu tiên trên Trái đất đuợc hình thành bằng con đường tổng hợp hoá học
d. Một số bằng chứng khoa học cho rằng vật chất di truyền đầu tiên có lẽ là DNA, sau đó là RNA.
Câu 47: Mỗi nhận định sau đây về quá trình tiến hóa sự sống trên trái đất là Đúng hay Sai?
a. Tiến hóa tiền sinh học là giai đoạn hình thành các tế  bào sơ khai và những tế bào sống đầu tiên
b. Tiến hóa tiền sinh học là giai đoạn hình thành nên các tế bào sơ khai sau đó là cơ thể sinh vật nhân sơ đầu tiên.
c. Tiến hóa sinh học là giai đoạn tiến hóa từ những tế bào đầu tiên hình thành nên các loài sinh vật như ngày nay.
d. Tiến hóa hóa học là giai đoạn hình thành nên các hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ
Câu 48: Mỗi nhận định sau đây về tiến hoá hoá học là Đúng hay Sai?
a. do tác dụng của các nguồn năng lượng tự nhiên mà từ các chất vô cơ hình thành nên những hợp chất hữu cơ đơn giản đến phức tạp như amino acid, nucleotide…
b. có sự tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phương thức hoá học.
c. trong khí quyển nguyên thuỷ của trái đất có oxygen gần như khí quyển ngày nay.
d. quá trình hình thành các chất hữu cơ bằng con đường hoá học mới chỉ là giả thuyết chưa được chứng minh bằng thực nghiệm
Câu 49:  Mỗi nhận định sau đây về các bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người là Đúng hay Sai?
a. Người biết chế tạo công cụ lao động.
b. Người có tiếng nói và chữ viết.
c. Người đi bằng hai chân.
d. Giai đoạn phôi sớm của người có lông mao phủ toàn thân và có đuôi.
Câu 50: Mỗi nhận định sau đây về quá trình tiến hóa là Đúng hay Sai?
a. Sự tiến hóa của các loài trong sinh giới đã diễn ra theo cùng một hướng với nhịp điệu giống nhau.
b. Quá trình tiến hóa lớn đã diễn ra theo con đường chủ yếu là đồng quy tính trạng, tạo thành những nhóm từ một nguồn.
c. Hiện tượng đồng quy tính trạng đã tạo ra một số nhóm có kiểu gen tương tự nhưng thuộc những nguồn gốc khác nhau
d. Toàn bộ loài sinh vật đa dạng, phong phú ngày nay đều có một nguồn gốc chung.
Câu 51: Mỗi nhận định sau đây về đại Tân sinh là Đúng hay Sai?
a. Cây hạt kín, chim, thú và côn trùng phát triển mạnh ở đại này.
b. Được chia thành 3 kỉ, trong đó loài người xuất hiện vào kỉ Đệ tứ.
c. Phân hóa các lớp Chim, Thú, Côn trùng.
d. Ở kỉ Đệ tam, bò sát và cây hạt trần phát triển ưu thế.
Câu 52. Khi nói về các nhân tố sinh thái, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
(a) Các loài sinh vật có phản ứng như nhau với cùng một tác động của một nhân tố sinh thái 
(b) Cơ thể thường xuyên phải phản ứng tức thời với tổ hợp tác động của nhiều nhân tố sinh thái
(c) Khi tác động lên cơ thể, các nhân tố sinh thái có thể thúc đẩy hoặc gây ảnh hưởng trái ngược nhau.
(d) Các giai đoạn khác nhau của một cơ thể có phản ứng khác nhau trước cùng mọt nhân tố sinh thái.
Câu 53. Khi được giáo viên yêu cầu nhận định về quy luật tác động của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật, một số bạn học sinh đã cho các nhận định. Mỗi nhận định sau đúng hay sai?  
a. Khi cường độ tác động của nhân tố sinh thái vượt ra ngoài khoảng thuận lợi sẽ làm tăng khả năng sống của sinh vật.
b. Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều nhân tố sinh thái  thì sẽ có vùng phân bố rộng, giới hạn sinh thái phụ thuộc vào độ tuổi và trạng thái sinh lí.
c. Quá trình quang hợp ở thực vật chịu ảnh hưởng của các nhân tố như ánh sáng, nồng độ CO2, nước, nhiệt độ.
d. Trong sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất cây trồng cần đảm bảo các điều kiện của môi trường như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm thích hợp và cung cấp đầy đủ các loại khoáng thiết yếu cho cây.
Câu 54: Khi được giáo viên yêu cầu nêu 1 số ví dụ về nhịp sinh học, một số bạn học sinh đã cho những ví dụ sau. Mỗi ví dụ sau đúng hay sai?  
a. Chu kì tim ở người trưởng thành là 0,8s.
b. Lá ở cây Acacia tortuosa (một loài cây họ đậu) mở ra vào buổi sáng và khép lại vào buổi tối.
c. Chim én di cư từ phương Nam đến phương Bắc vào mùa đông để tránh rét.
d. Ở người, khi di chuyển từ Việt Nam sang một quốc gia khác, sự thay đổi múi giờ có thể làm cho cơ thể cảm thấy mệt mỏi và bị rối loạn giấc ngủ.
PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN
Câu 34.  Để tạo giống mới bằng nguồn biến dị tổ hợp người ta đem lai hai giống có kiểu gen AaBbDDee x AaBbddEE thu được F1. Sau đó cho F1 tự thụ phấn, số dòng thuần tối đa có thể được tạo ra là?
Câu 35. Trong các giống vật sau: gà Ri, bò H’ Mông, lợn Ba Xuyên, bò lai sind, lợn móng cái, vịt cỏ, vịt Bắc Kinh. Có bao nhiêu giống vật nuôi mà con lai sinh ra trong phép lai giữa giống trong nước với giống nhập nội?
Câu 36. Khi thống kê số lượng cá thể của một quần thể sóc, người ta thu được số liệu: 105AA: 15Aa: 30aa. Tần số tương đối của allele A trong quần thể là bao nhiêu? 
Câu 37. Một quần thể thực vật đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số kiểu gene aa là 0,16. Theo lý thuyết tần số allele A của quần thể này là bao nhiêu?
Câu 38. Một quần thể ngẫu phối có tần số Allele A = 0,4; a = 0,6. Ở trạng thái cân bằng Hacđi – Vanbec, trong cấu trúc di truyền của quần thể, tỉ lệ kiểu gene Aa là bao nhiêu ?
Câu 39. Cho các bệnh và hội chứng bệnh sau: Klinefelter, Down, hồng cầu hình liềm, máu khó đông, mù màu, bạch tạng. Có bao nhiêu bệnh, hội chứng bệnh phát hiện có ở cả nam và nữ?
Câu 40. Cho các bệnh và hội chứng bệnh sau: Klinefelter, Down, Phenylketonuria (PKU), Turner, Trisomy X (XXX), hồng cầu hình liềm, máu khó đông, mù màu, bạch tạng. Có bao nhiêu bệnh, hội chứng bệnh phát hiện chỉ có ở nữ giới?
Câu 41. Ở người, bệnh mù màu do đột biến gene lặn nằm trên NST giới tính X. Bố bị bệnh, mẹ mang gene tiềm ẩn, nếu sinh con trai, khả năng mắc bệnh này bao nhiêu phần trăm so với tổng số con?
Câu 42. Trong các phương pháp nghiên cứu di truyền người: nghiên cứu phả hệ, nghiên cứu trẻ đồng sinh, nghiên cứu di truyền phân tử, nghiên cứu di truyền tế bào, hoá sinh, mô phỏng học…Phương pháp nào dựa trên các biến dị di truyền ở động vật (chuột, thỏ, chó, khỉ…) có biểu hiện lâm sàng giống ở người làm cơ sở để nghiên cứu các bệnh, tật di truyền ở người?
Câu 43. Trong các phương pháp nghiên cứu di truyền người: nghiên cứu phả hệ, di truyền quần thể, nghiên cứu trẻ đồng sinh, nghiên cứu di truyền phân tử, nghiên cứu di truyền tế bào, hoá sinh, mô phỏng học…Phương pháp nào dựa vào định luật Hardy - Weinberg để dự đoán hậu quả của kết hôn gần cũng như nguồn gốc của các quần thể người?
Câu 44: Trong các bằng chứng tiến hoá: hoá thạch, bằng chứng giải phẫu so sánh, bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử. Có bao nhiêu bằng chứng tiến hoá được coi là bằng chứng tiến hoá gián tiếp?
Câu 45: Trong các bằng chứng tiến hoá: hoá thạch, bằng chứng giải phẫu so sánh, bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử. Có bao nhiêu bằng chứng tiến hoá được coi là bằng chứng tiến hoá trực tiếp?
Câu 46: Trong các bằng chứng tiến hoá: hoá thạch, cơ quan tương đồng, cơ quan tương tự, cơ quan thoái hóa, bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử. Có bao nhiêu bằng chứng tiến hoá chứng minh nguồn gốc chung của các loài?
Câu 47: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, có bao nhiêu nhận định sau đây là sai?
(1) Đột biến gen làm phát sinh các alen mới cung cấp nguồn biến dị sơ cấp.
(2) Biến dị cá thể phát sinh trong sinh sản là nguồn biến dị chủ yếu.
(3) Sự tổ hợp các alen qua giao phối tạo nguồn biến dị thứ cấp.
(4) Sự di truyền của các giao tử hay cá thể từ quần thể khác đến đã bổ sung nguồn biến dị cho quần thể
Câu 48: Có bao nhiêu nội dung dưới đây là những nội dung mà thuyết tiến hóa hiện đại đã phát triển dựa trên cơ sở về CLTN của Đacuyn?
(1) CLTN không tác động tới tưng gen riêng rẽ mà tác động tới toàn bộ kiểu gen.
(2) CLTN không chỉ tác động tới từng cá thể riêng rẽ mà tác động tới toàn bộ quần thể.
(3) CLTN dựa trên cơ sở tính biến dị và di truyền của sinh vật.
(4) Làm rõ vai trò của CLTN theo khía cạnh là nhân tố định hướng cho quá trình tiến hóa
Câu 49: Trong các phát biểu về CLTN dưới đây, có bao nhiêu phát biểu sai theo quan điểm tiến hóa hiện đại?
(1) CLTN làm xuất hiện các alen mới và các kiểu gen mới trong quần thể.
(2) CLTN khó có thể loại bỏ hoàn toàn một alen lặn có hại ra khỏi quần thể.
(3) CLTN không tác động lên từng cá thể mà tác động lên cả quần thể.
(4) CLTN chống lại alen trội có thể nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần thể.
(5) Phân hóa khả năng sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể theo hướng thích nghi.
Câu 50: Có bao nhiêu thông tin đúng về vai trò của các nhân tố tiến hóa chọn lọc tự nhiên?
(1) Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.
(2) Làm phát sinh các biến dị di truyền cung cấp nguồn nguyên liệu biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hóa
(3) Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể cho dù alen đó là có lợi.
(4) Không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.
(5) Làm phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể có kiểu gen khác nhau trong quần thể.
Câu 51: Có bao nhiêu nhân tố tiến hóa dưới đây làm thay đổi tần số alen không theo 1 hướng xác định?
(1) Đột biến.   (2) Giao phối không ngẫu nhiên.      (3) CLTN.       (4) Yếu tố ngẫu nhiên.     (5) Di – nhập gen.
Câu 52: Trong các phát biểu về CLTN dưới đây, có bao nhiêu phát biểu sai theo quan điểm tiến hóa hiện đại?
(1) CLTN làm xuất hiện các alen mới và các kiểu gen mới trong quần thể.
(2) CLTN khó có thể loại bỏ hoàn toàn một alen lặn có hại ra khỏi quần thể.
(3) CLTN không tác động lên từng cá thể mà tác động lên cả quần thể.
(4) CLTN chống lại alen trội có thể nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần thể.
(5) Phân hóa khả năng sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể theo hướng thích nghi.
Câu 53: Quá trình tiến hoá của sự sống có thể chia thành bao nhiêu giai đoạn?
Câu 54: Điền nội dung thích hợp ở dạng số vào phần (……).
“Sự kiện: Loài người xuất hiện và nhiều loài thực vật, thú lớn tuyệt chủng diễn ra ở kỉ đệ ….., của Đại Tân Sinh.” 
Câu 55: Quá trình phát sinh và phát triển của sự sống chia làm bao nhiêu đại địa chất?

	Câu 56: Nghiên cứu hình mô tả cây chủng loại phát sinh của bộ Linh trưởng và cho biết kiểu sắp xếp nào đúng nhất về quan hệ của các loài vượn người ngày nay với loài người.
1. Gôrila → Vượn Gibbon → Khỉ → Đười ươi → Tinh tinh → Người.
2. Vượn Gibbon → Khỉ → Đười ươi → Tinh tinh → Gôrila → Người.
3. Khỉ → Vượn Gibbon → Đười ươi → Gôrila → Tinh tinh → Người.
4. Đười ươi → Gôrila → Khỉ → Vượn Gibbon → Tinh tinh → Người.
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Câu 57 .Đối với quần thể cây thông đang sống trên rừng Tam Đảo có các yếu tố sau:
1) Lớp lá rụng nền rừng	2) Cây phong lan bám trên thân cây gỗ	3) Đất		4) Hơi ẩm
5) Chim làm tổ trên cây	6) Gió		7) Nước biển		8) Con người
Có bao nhiêu yếu tố kể trên là yếu tố vô sinh?
                                                                                                          Trang 1
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